
 

Trường Tiểu học Chi Lăng 

Học sinh:........................................................................... Lớp: ............................................. 

CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 

MÔN: TẬP LÀM VĂN LỚP 5 –TUẦN 9 

LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH, TRANH LUẬN 

 
Bài 1: Dựa vào ý kiến của một nhân vật trong mẩu chuyện dưới đây, em hãy mở rộng lý lẽ  

và dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận cùng các bạn: 

Đất, Nước, Không khí và Ánh sáng đều tự cho mình là người cần nhất đối với cây xanh. 

Đất nói: 

- Tôi có chất màu để nuôi cây lớn, không có tôi, cây không thể sống được! 

Nước kể công: 

- Nếu chất màu không có nước vận chuyển thì cây có lớn lên được không? 

Không khí chẳng chịu thua: 

- Cây xanh rất cần khí trời, không có khí trời thì tất cả cây cối đều chết rũ. 

Còn Ánh Sáng nhẹ nhàng nói: 

- Cây cối dù có đủ đất, nước, không khí nhưng thiếu ánh sáng thì sẽ không thể nào có màu 

xanh thì còn gọi là cây xanh sao được! 

NHÂN VẬT Ý KIẾN LÝ LẼ, DẪN CHỨNG 

Đất 
  

 

Nước 
  

 

Không khí 
  

 

Ánh sáng 
  

 

 

@ Mở rộng lí lẽ, dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận về vấn đề của Đất, Nước, Không  

khí, Ánh sáng. 

  * Đất 

- Ý kiến: …………………………………………………………………………………… 

- Lí lẽ: ……………………………………………………………………………………… 

- Mở rộng: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

  * Nước  

- Ý kiến: ……………………………………………………………………………………. 

- Lí lẽ: ………………………………………………………………………………………. 

- Mở rộng: 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

  * Không khí 

- Ý kiến: ……………………………………………………………………………………. 

- Lí lẽ: ………………………………………………………………………………………. 

- Mở rộng: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

  * Ánh sáng 

- Ý kiến: ……………………………………………………………………………………. 

- Lí lẽ: ………………………………………………………………………………………. 

- Mở rộng: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

+ Ý kiến của em về vấn đề này như thế nào ? 

…………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………. 

Bài 2: Hãy trình bày ý kiến của em nhằm thuyết phục mọi người thấy rõ sự cần thiết của cả  

trăng và đèn trong bài ca dao sau: 

 

Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng 

Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn? 

Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn 

Cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây? 

 

 
 

 

 



 

* Gợi ý: 

Với yêu cầu này, các em không phải nhập vai trăng hay đèn mà các em tìm lí lẽ và dẫn 

chứng dựa vào hiểu biết của mình để thuyết trình cho mọi người thấy được sự cần thiết của 

cả trăng và đèn: 

+ Nếu chỉ có trăng thì chuyện gì sẽ xảy ra? 

+ Nếu chỉ có đèn thì chuyện gì sẽ xảy ra? 

+ Vì sao nói cả trăng và đèn đều cần thiết cho cuộc sống? 

+ Đèn đem lại lợi ích gì cho cuộc sống? 

+ Trăng làm cho cuộc sống đẹp như thế nào? 

+ Vì sao nói cả trăng và đèn đều cần thiết cho cuộc sống? 
 

NHÂN VẬT Ý KIẾN LÝ LẼ, DẪN CHỨNG 

 

Đèn 

 

  

 

Trăng 

 

  

 

 

NHÂN VẬT Ý KIẾN LÝ LẼ, DẪN CHỨNG 

 

Đèn 

 

Trăng và đèn đều cần 

thiết cho cuộc sống 

- Lợi ích…………………………………….. 

………………………………………………… 

……………………………………………….. 

- Hạn chế…………………………………….. 

………………………………………………… 

……………………………………………….. 

 

 

Trăng 

 

- Lợi ích:…………………………………….. 

………………………………………………… 

……………………………………………….. 

- Hạn chế…………………………………….. 

………………………………………………… 

……………………………………………….. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



@ Ôn lại kiến thức: 
Từ đồng âm: - Viết và đọc giống nhau. 

- Nghĩa hoàn toàn khác nhau. 

Từ nhiều nghĩa: - Viết và đọc giống nhau. 

- Nghĩa khác nhau nhưng có mối liên hệ với nhau. 

 

Bài tập 1: Trong các từ in đậm sau đây,những từ nào là từ đồng âm, những từ nào là từ 

nhiều nghĩa? 

a/ Chín 

- Lúa ngoài đồng đã chín vàng. 

(Hoa quả phát triển đến mức thu hoạch được) 

- Tổ em có chín học sinh . 

(Số 9, số đứng sau số 8) 

- Nghĩ cho chín rồi hãy nói. 

(Suy nghĩ đến mức kĩ càng) 

Từ đồng âm: 

-  ……………………………………………………………… 

-  ……………………………………………………………… 

 

Từ nhiều nghĩa: 

-  ……………………………………………………………… 

-  ……………………………………………………………… 

 

b/Đường 

- Bát chè này nhiều đường nên rất ngọt. 

(Là chất mang vị ngọt) 

- Các chú công nhân đang chữa đường dây điên thoại. 

(Vật nối hai đầu để tín hiệu âm thanh đi qua đi lại) 

 

- Ngoài đường, mọi người đã đi lại nhộn nhịp. 

(Chỉ lối đi lại) 

Từ đồng âm: 

-  ……………………………………………………………… 

-  ……………………………………………………………… 

 

Từ nhiều nghĩa: 

-  ……………………………………………………………… 



-  ……………………………………………………………… 

 

c/ Vạt 

- Những vạt nương màu mật. 

Lúa chín ngập lòng thung. 

(Là mảnh đất trồng trọt trải dài trên đồi, núi) 

Nguyễn Đình Ảnh 

 

- Chú Tư lấy dao vạt nhọn đầu chiếc gậy tre. 

(Dùng dao để đẽo, chặt) 

 

- Những người Giáy, người Dao 

Đi tìm măng, hái nấm 

Vạt áo chàm thấp thoáng 

Nhuộm xanh cả nắng chiều 

(Vạt của thân áo) 

 Nguyễn Đình Ảnh. 

Từ đồng âm: 

-  ……………………………………………………………… 

-  ……………………………………………………………… 

 

Từ nhiều nghĩa: 

-  ……………………………………………………………… 

-  ……………………………………………………………… 

Bài tập 3: Dưới đây là một số tính từ và những nghĩaphổ biến của chúng: 

 

a. Cao 

- Có chiều cao lớn hơn mức bình thường. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

- Có số lượng hoặc chất lượng hơn hẳn mức bình thường. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

b. Nặng 

- Có trọng lượng lớn hơn mức bình thường. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

- Ở mức độ cao hơn, trầm trọng hơn mức bình thường. 



……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

c. Ngọt 

- Có vị như vị của đường ,mật. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

- (Lời nói) nhẹ nhàng dễ nghe. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

- (Âm thanh)nghe êm tai. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 Em hãy đặt câu để phân biệt các nghĩa của một trongnhững từ nói trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


